
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 14, ngõ 192 Đức Giang, Phường Đức Giang, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

06/05/20213. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CP SƠN VÀ THƯƠNG MẠI HỒNG PHÁT

0109622577

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
(không hoạt động kinh doanh vàng miếng, vàng nguyên liệu)

4662

2. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

4752

3. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663(Chính)

4. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu 4669

5. Vận tải hành khách đường bộ khác 4932

6. Cho thuê xe có động cơ 7710

7. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

8. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
(không bao gồm kinh doanh vũ trường, quán bar, phòng hát 
karaoke)

5510

9. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan 4661

10. Bán buôn thực phẩm 4632

11. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 4721

12. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan 7110

13. Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp 8110

14. Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp 8211

15. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Hoạt động hỗ trợ khác cho kinh doanh chưa được 
phân vào đâu (Trừ hoạt động Dịch vụ báo cáo Tòa án; Trừ hoạt 
động đấu giá tài sản; Trừ dịch vụ lấy lại tài sản là hoạt động 
đòi nợ)

8299

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CP SƠN VÀ THƯƠNG MẠI HỒNG 
PHÁT
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0903270686  
Email:

Fax:
Website:
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16. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
Chi tiết: - Hoạt động dịch thuật 
- Hoạt động phiên dịch
- Hoạt động tư vấn khác trừ tư vấn kiến trúc, kỹ thuật và quản 
lý

7490

17. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

18. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

19. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659

20. Hoạt động tư vấn quản lý 7020

21. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649

22. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý mua, đại lý bán, ký gửi hàng hóa; môi giới 
(không hoạt động đấu giá)

4610

23. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

24. Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu
(không hoạt động đấu giá)

4799

25. Bán buôn tổng hợp
(Trừ dược phẩm)

4690

26. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh

4772

27. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
(Trừ bán lẻ vàng miếng, súng, đạn, tem và tiền kim khí)

4773

28. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
Chi tiết: 
- Bán lẻ các loại hàng hóa bằng thư đặt hàng;
- Bán lẻ các loại hàng hóa qua internet.
- Bán trực tiếp qua điện thoại;
(không hoạt động đấu giá)

4791

29. Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn 
thông trong các cửa hàng chuyên doanh

4741

30. Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh 4742

31. Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4761

32. Bán lẻ băng đĩa âm thanh, hình ảnh (kể cả băng, đĩa trắng) 
trong các cửa hàng chuyên doanh

4762

33. Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4763

34. Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh 4764
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1.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:

35. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh

4771

36. Quảng cáo 7310

37. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết: Thiết kế, triển khai đồ họa, phần mềm

7410

38. Điều hành tua du lịch
Chi tiết:Kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế; Kinh doanh dịch 
vụ lữ hành nội địa (Điều 30,31 Luật Du lịch số 90/2017/QH14)

7912

39. Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá 
và tổ chức tua du lịch

7990

40. Đại lý du lịch
Chi tiết: Kinh doanh đại lý lữ hành (Điều 40 Luật Du lịch số 
90/2017/QH14)

7911

41. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép 4641

42. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

43. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết: Hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan; Hoạt động 
của các đại lý bán vé máy bay

5229

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên cổ đông Địa chỉ liên lạc 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 TẠ THỊ MAI 
HƯƠNG

Số 9 Ngõ Gạch, 
Phường Hàng 
Buồm, Quận 
Hoàn Kiếm, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

4.286 428.600.000 42,860

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 4.286 428.600.000 42,860

012080348

2 LÊ PHƯƠNG 
THỦY

Căn hộ A1505 
Tòa A chung cư 
Valencia garden, 
lô CT19B Đô thị 
Việt Hưng, 
Phường Giang 
Biên, Quận Long 
Biên, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

2.857 285.700.000 28,570

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 2.857 285.700.000 28,570

111903934
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3 ĐỖ THỊ 
PHƯƠNG 
THẢO

Thôn Thuận Tốn, 
Xã Đa Tốn, 
Huyện Gia Lâm, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

2.857 285.700.000 28,570

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 2.857 285.700.000 28,570

0011890239
76

11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       111903934
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: Căn hộ A1505 Tòa A chung cư Valencia garden, lô CT19B Đô thị 
Việt Hưng, Phường Giang Biên, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Căn hộ A1505 Tòa A chung cư Valencia garden, lô CT19B Đô thị Việt 
Hưng, Phường Giang Biên, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   LÊ PHƯƠNG THỦY Nữ

27/06/1986 Kinh Việt Nam

18/09/2013 Công an thành phố Hà Nội    

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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